
STT Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi
Kết quả

1
NGUYỄN VIỆT 

HÙNG
X 371198762 21/05/2009

Công an tỉnh 

Kiên Giang

A2-30 đường 2:  057A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 đạt

2 LƯU TẤN TỊCH X 206207281 10/11/2017
Công an tỉnh 

Quảng Nam

A4-40 đường 2:  160A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

27 đạt

3
NGUYỄN THỊ 

TUYẾT NHUNG
X 280749685 10/10/2016

Công an tỉnh 

Bình Dương

A4-45   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

27 đạt

4 MAI THỊ KIỀU X 310810285 08/09/2010
Công an tỉnh 

Tiền Giang

A5-22 đường 2:  071A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

27 đạt

5 CHÂU CHANH X 352561785 12/01/2016
Công an tỉnh 

An Giang

A5-29   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

26 đạt

6 LƯU TẤN QUỐC X 205795966 04/06/2016
Công an tỉnh 

Quảng Nam

A5-46   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

27 đạt

7
NGUYỄN NGỌC 

PHƯỢNG
X 331272462 10/08/2011

Công an tỉnh 

Vĩnh Long

B1-18 đường 1:  97  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

27 đạt

KẾT QUẢ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC CA 9H NGÀY 04/05/2019 TẠI 

CHỢ NÔNG SẢN THỦ ĐỨC, ngành: NÔNG NGHIỆP



8 LÊ  VĂN NY NA X 341690028 04/08/2009
Công an tỉnh 

Đồng Tháp

B2-13 đường 1:  18  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

25 đạt

9
TRẦN THỊ HỒNG 

HẠNH
X 321375568 24/11/2005

Công an tỉnh 

Bến Tre

B2-19 đường 1:  9  Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

27 đạt

10
NGÔ THANH 

SANG
X 321136496 03/03/2016

Công an tỉnh 

Bến Tre

B4-20   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

11
DƯƠNG THỊ 

BÍCH THỦY
X 351882060 31/07/2015

Công an tỉnh 

An Giang

B6-06 đường 1:  139  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

27 đạt

12 LÊ QUÝ NGỌC X 272986952 27/07/2018
Công an tỉnh 

Đồng Nai

B6-21   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

26 đạt

13
NGUYỄN THANH 

NHÀN
X 087086000190 11/06/2018

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

B6-23   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

14 PHAN VĂN ĐE X 381719261
Công an tỉnh 

Cà Mau

B6-32 đường 2:  179A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 đạt

15 LÊ TOÀN NHÂN X 272517085 26/03/2017
Công an tỉnh 

Đồng Nai

C1-21   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

27 đạt

16 LÊ VĂN ĐÔN X 079065006525 06/02/2018

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

C1-35   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

24 đạt



17
HỨA THỊ KIM 

LAN
X 020442744 06/06/2006

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

C1-36   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

18
NGÔ VĂN 

KHÁNH
X 285558631 28/09/2011

Công an tỉnh 

Bình Phước

C1-36   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

19
LƯU HOÀNG 

THANH
X 351598960 29/10/2015

Công an tỉnh 

An Giang

Cont: 22   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

20
TRƯƠNG VĂN 

KIỆP
X 331564076 27/10/2017

Công an tỉnh 

Vĩnh Long

Cont: 38   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

25 đạt

21
TRƯƠNG PHÚC 

SANG
X 352021408 26/03/2012

Công an tỉnh 

An Giang

Cont: 4   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

27 đạt

22
NGÔ VĂN 

CƯỜNG
X 023528809 07/10/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

D2-32 đường 2:  126A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt

23 PHẠM TUẤN HẢI X 341137123 02/07/2015
Công an tỉnh 

Đồng Tháp

D5-19   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

14
Không 

đạt

24 ĐOÀN VĂN BÌNH X 352118759
Công an tỉnh 

An Giang

D5-19   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

14
Không 

đạt

25
NGUYỄN MINH 

HẢI THIÊN
X 025449954 09/06/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

D8-08   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt



26 TRẦN CAO VÂN X 271718749 30/07/2009
Công an tỉnh 

Đồng Nai

D8-10   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

27 LƯU THỊ MINH X 26435576 08/03/2007
Công an tỉnh 

Ninh Thuận

D9-02 đường 1:  217  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

27 đạt

28
NGUYỄN VĂN 

HƯỞNG
X 385714586 22/10/2014

Công an tỉnh 

Bạc Liêu

D9-02 đường 1:  243  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt

29
TRƯƠNG VĂN 

THANH
X 312004713

Công an tỉnh 

Tiền Giang

D9-08 đường 1:  55  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt

30
LƯU HÙNG 

NGỌC
X 365520104 23/05/2016

Công an tỉnh 

Sóc Trăng

ĐKD SỐ 1 - ĐƯỜNG 1 (EPCO 

FOOD)   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

31 PHAN THỊ HẬU X 030185004013 03/11/2016

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

E1-04   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

26 đạt

32 ĐỖ THỊ VỌN X 351187502 25/06/2008
Công an tỉnh 

An Giang

E1-04   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

26 đạt

33
NGUYỄN THỊ 

ĐÔNG
X 310272219 16/03/2013

Công an tỉnh 

Tiền Giang

E1-04   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

25 đạt

34 BÙI QUANG VŨ X 034091006276 31/07/2017

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

E2-44   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt



35
PHAN VĂN ÚT 

EM
X 371349317 20/08/2016

Công an tỉnh 

Kiên Giang

E2-44 đường 2:  203A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

22
Không 

đạt

36
NGUYỄN THỊ BÉ 

DIỄM
X 385231600 03/02/2017

Công an tỉnh 

Bạc Liêu

E3-39 UD-44  Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

24 đạt

37
HUỲNH TRỌNG 

PHÚC
X 363981667 01/10/2014

Công an tỉnh 

Hậu Giang

E3-48   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

38 VÕ ĐĂNG LINH X 301382016 04/07/2006
Công an tỉnh 

Long An

E5-45   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

25 đạt

39 HÀ THỊ LAN X 025556154 29/11/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

E5-48   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

40
PHAN THANH 

TOÀN
X 340839360 22/12/2010

Công an tỉnh 

Đồng Tháp

E6-09 UE-02,04  Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

26 đạt

41 THẠCH SÉT X 334296598 22/10/2009
Công an tỉnh 

Trà Vinh

E6-10   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

27 đạt

42
TRẦN THỊ NGỌC 

TUYẾT
X 023282825 02/03/2004

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

E6-10   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

43 LÊ MINH HOÀNG X 380990426 01/12/2014
Công an tỉnh 

Cà Mau

F1-06 đường 2:  285B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 đạt



44
TRẦN VĂN 

DŨNG
X 290401717 09/07/2010

Công an tỉnh 

Tây Ninh

F2-02 đường 2:  080B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt

45 THI THỊ NHUNG X 290501548 12/05/2011
Công an tỉnh 

Tây Ninh

F2-07 đường 2:  084B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 đạt

46
NGUYỄN THỊ 

THIỆT
X 311855553 07/10/2016

Công an tỉnh 

Tiền Giang

F2-21   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

25 đạt

47
PHAN THỊ YẾN 

LOAN
X 079190007385 30/05/2018

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

G-18   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

27 đạt

48 CHAU HẬU X 352201755 13/04/2018
Công an tỉnh 

An Giang

G-20   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

27 đạt

49
DƯ TRẦN MINH 

HÒA
X 024874837 28/02/2008

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

G-30   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

26 đạt

50
DƯ TRẦN 

PHƯƠNG THẢO
X 024120392 06/12/2007

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

G-30   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

13
Không 

đạt

51
ÂU THANH 

PHƯƠNG
X 079077008946 21/08/2018

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

H1-03   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

52 TẠ LAN CHI X 381592525 12/12/2016
Công an tỉnh 

Cà Mau

H1-16 đường 2:  050B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

27 đạt



53 THI THỊ TUYẾT X 290448301 09/04/2008
Công an tỉnh 

Tây Ninh

H1-19   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

54
PHẠM THANH 

GIÀU
X 312455818 11/08/2015

Công an tỉnh 

Tiền Giang

H2-07 đường 2:  275B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt

55
NGUYỄN VĂN 

ĐIỀN
X 385468584 19/06/2007

Công an tỉnh 

Bạc Liêu

H2-11 đường 2:  165B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 đạt

56
NGUYỄN TẤN 

TÀI
X 023120736 19/06/2014

Công an tỉnh 

Đồng Tháp

H2-12   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

27 đạt

57 BÙI CHÍ LINH X 092079003219 08/01/2018

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

I1-11 đường 2:  225B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

27 đạt

58 LÊ HOÀNG TUẤN X 371531320 29/05/2015
Công an tỉnh 

Kiên Giang

I2-10 đường 2:  248B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt

59
CÙ NGUYỄN 

SOÀN
X 031232970 03/03/2009

Công an tỉnh 

Vĩnh Long

I2-10   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

60
NGUYỄN TUẤN 

VŨ
X 363700139 25/02/2013

Công an tỉnh 

Hậu Giang

J1-06   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

27 đạt

61
LÊ KHẮC SINH 

NHẬT
X 365553998 01/12/2016

Công an tỉnh 

Sóc Trăng

J1-18 đường 2:  196A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

27 đạt



62
PHẠM THANH 

TOÀN
X 363522350 16/02/2011

Công an tỉnh 

Hậu Giang

KD1-03   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

63
NGUYỄN PHƯỚC 

HOÀNG
X 352059105 02/05/2012

Công an tỉnh 

An Giang

KD1-04   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

26 đạt

64
NGUYỄN THANH 

PHONG
X 320833693 11/06/2007

Công an tỉnh 

Vĩnh Long

Khu Bưởi:  11   Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

29 đạt

65
THÁI MỘNG 

TRIÊU
X 385508887 22/09/2009

Công an tỉnh 

Bạc Liêu

Khu Bưởi:  11   Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

29 đạt

66
PHẠM CHIẾN 

THẮNG
X 331282141 26/06/2013

Công an tỉnh 

Vĩnh Long

Khu Bưởi:  5   Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

24 đạt

67 ĐINH THỊ CÚC X 037184003991 11/04/2018

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

L2-02 UM-41,42  Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

27 đạt

68 LÊ VĂN CƯỜNG X 320660644 03/08/2010
Công an tỉnh 

Bến Tre

L2-03 UM-43,44  Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt

69
NGUYỄN THỊ 

HOA MAI
X 079169006000 11/09/2017

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

L2-04   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

70 PHAN VĂN CỘP X 365667917 11/12/2015
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

L2-04 đường 2:  254A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

24 đạt



71
NGUYỄN VĂN 

PHÀM
X 365991732 17/07/2017

Công an tỉnh 

Sóc Trăng

L2-04 UD-01  Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

28 đạt

72
NGUYỄN THỊ 

TUYẾT HOA
X 079176004340 27/03/2017

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

L2-04 UM-45  Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

29 đạt

73 HỨA VĂN QUÂN X 365018938 01/12/2015
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

L2-04 UM-46  Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

26 đạt

74 BÙI VĂN HỜN X 365421853 15/09/2015
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

L2-05   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

75
LÊ THANH 

HÙNG
X 351256434 27/06/2015

Công an tỉnh 

An Giang

L2-06   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

26 đạt

76
NGUYỄN THỊ MỸ 

LINH
X 311907709 23/08/2013

Công an tỉnh 

Tiền Giang

L2-06 đường 2:  68A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 đạt

77
NGUYỄN HOÀNG 

KIỆT
X 365881848 26/02/2015

Công an tỉnh 

Sóc Trăng

L2-08   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

78
PHẠM THANH 

TOÀN
X 363522350 16/02/2011

Công an tỉnh 

Hậu Giang

L2-08 đường 2:  119B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt

79
DƯƠNG THANH 

BÌNH
X 363581254 13/09/2017

Công an tỉnh 

Hậu Giang

L2-09 đường 2:  186B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt



80
TRƯƠNG THỊ 

MƯỜI
X 366116200 06/06/2012

Công an tỉnh 

Sóc Trăng

L2-09 đường 2:  344B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt

81 HUỲNH THỊ ĐIỆP X 365520291 17/12/2014
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

L2-09 đường 2:  345B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

26 đạt

82
LƯU TUYẾT 

MINH
X 385805550 23/05/2016

Công an tỉnh 

Bạc Liêu

L2-09 M-52 (U ĐÔI)  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 đạt

83
PHAN THỊ CÀ 

PHE
X 365585977 21/02/2018

Công an tỉnh 

Sóc Trăng

L2-11   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

84 LÝ VĂN THÀNH X 385579287 29/09/2015
Công an tỉnh 

Bạc Liêu

L2-11 M-60 (U ĐÔI)  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 đạt

85
NGÔ VĂN 

DƯƠNG
X 173437862 10/03/2006

Công an tỉnh 

Thanh Hóa

L2-16   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

86 BÙI VĂN NAM X 272815458 07/08/2018
Công an tỉnh 

Đồng Nai

L2-16   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

87 ĐẶNG THỊ THẢO X 366308033 27/03/2017
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

L2-17   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

88
ĐẶNG VĂN CỬU 

LONG BA
X 381246514 14/12/2007

Công an tỉnh 

Cà Mau

L2-17 đường 2:  048B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 đạt



89 MAI VĂN HIỆP X 365855438 19/12/2014
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

L2-17 đường 1:  273  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt

90 TRẦN VĂN TÀI X 205707660 26/10/2009
Công an tỉnh 

Quảng Nam

M1-02   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

91 LÊ THỊ HƯỜNG X 365715120 15/11/2012
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

M1-02 đường 2:  111B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt

92 LÊ THANH VÂN X 365932292 02/12/2008
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

M1-03   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

93
TRƯƠNG HOÀNG 

KHẢI
X 363849025 21/02/2019

Công an tỉnh 

Hậu Giang

M1-03 đường 2:  269B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

26 đạt

94
NGÔ HỒNG 

HỒNG
X 340823521 08/08/2011

Công an tỉnh 

Đồng Tháp

M1-07   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

95
NGUYỄN THANH 

DÂN
X 340630483 27/03/2017

Công an tỉnh 

Đồng Tháp

M1-07   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

96
NGUYỄN AN 

NINH
X 351403087 29/02/2016

Công an tỉnh 

An Giang

M1-09   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

26 đạt

97 LÝ QUỐC BÌNH X 094083000053 27/06/2016

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

M2-01   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



98
NGUYỄN THỊ 

NGỌC TRÂN
X 091190000338 04/06/2018

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

M2-01   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

99
NGUYỄN VĂN 

BÊN
X 092080001519 08/06/2016

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

M2-03   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

100
NGUYỄN THỊ 

NGỌC NGA
X 363638314 14/06/2010

Công an tỉnh 

Hậu Giang

M2-04   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

101
PHAN THỊ BÍCH 

NHI
X 381874524 17/11/2014

Công an tỉnh 

Cà Mau

M2-04   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

102 ĐOÀN VĂN QUÍ X 365589014 08/10/2015
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

M2-05 đường 2:  230B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

27 đạt

103
PHẠM THỊ MINH 

NGA
X 022960256 02/07/2009

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

M2-07   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

27 đạt

104 HỒ MINH CẨN X 364088070 14/07/2016
Công an tỉnh 

Hậu Giang

M2-08 đường 2:  259B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 đạt

105
NGUYỄN VĂN 

TƯỠNG
X 095086000054 03/04/2017

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

N1-01 đường 2:  352B,353B  Chợ đầu 

mối nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt

106
HỒ THANH 

PHONG
X 312084559 17/12/2010

Công an tỉnh 

Tiền Giang

N1-01 đường 2:  359B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt



107
HUỲNH VĂN 

THÀNH
X 365725937 17/11/2014

Công an tỉnh 

Sóc Trăng

N1-02 UM-03,04  Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

27 đạt

108
ĐOÀN VĂN 

PHÚC
X 036083000907 28/08/2015

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

N1-03   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

109
NGUYỄN THỊ 

ÁNH VÂN
X 321347486 12/04/2005

Công an tỉnh 

Bến Tre

N1-03 đường 2:  261B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt

110
TRƯƠNG MINH 

TRÍ
X 025242828 03/12/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

N1-07   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

111 HUỲNH CẨM HỒ X 363840340 30/01/2012
Công an tỉnh 

Hậu Giang

N1-08 đường 2:  113B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt

112
NGUYỄN TUYẾT 

MÃNH
X 366096952 26/06/2016

Công an tỉnh 

Sóc Trăng

N1-09   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

113
ĐỖ HUỲNH 

THANH TUYỀN
X 079300010448 14/08/2017

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

N1-10   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

114
TRẦN HOÀNG 

LONG
X 366183339 04/02/2017

Công an tỉnh 

Sóc Trăng

N1-10   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

115
TRẦN THỊ 

TUYẾT TRINH
X 024387016 22/07/2005

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

N1-12 đường 2:  134A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

27 đạt



116
HUỲNH THỊ 

HẰNG NY
X 331568563 28/04/2004

Công an tỉnh 

Vĩnh Long

N1-12 đường 2:  188B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

27 đạt

117
HUỲNH CÔNG 

TẤN
X 331727261 10/11/2009

Công an tỉnh 

Vĩnh Long

N1-12 đường 2:  277B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

25 đạt

118
KHƯU MINH 

TRƯỜNG
X 365751390 20/07/2016

Công an tỉnh 

Sóc Trăng

N1-16   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

119
NGUYỄN ANH 

VŨ
X 022361744 18/08/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

N1-19 đường 2:  229B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

25 đạt

120
NGUYỄN CHÍ 

CƯỜNG
X 272538523 22/06/2012

Công an tỉnh 

Đồng Nai

N1-20   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

121 THÁI VĂN HƯNG X 092079001347 14/06/2016

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

N2-05 đường 2: 69B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt

122
NGUYỄN VĂN 

QUYỀN
X 272280213 16/10/2013

Công an tỉnh 

Đồng Nai

N2-07   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

123 LÊ THỊ THANH X 351755080 28/03/2003
Công an tỉnh 

An Giang

N2-08   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

24 đạt

124
NGUYỄN THANH 

SANG
X 093071000050 16/10/2018

Công an tỉnh 

An Giang

N2-08 đường 2:  260B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 đạt



125
NGUYỄN THỊ 

KIM TUYẾN
X 301078639 23/04/2014

Công an tỉnh 

Long An

N2-10   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

126 HỒ VĂN DŨNG X 301467106 09/09/2016
Công an tỉnh 

Long An

N2-10 đường 2:  185B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 đạt

127
NGUYỄN NGỌC 

TÍN
X 365751290 15/10/2014

Công an tỉnh 

Sóc Trăng

N2-11   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

24 đạt

128
PHẠM VĂN 

THƯƠNG
X 311940863 13/11/2009

Công an tỉnh 

Tiền Giang

N2-12   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

129
DƯƠNG NGỌC 

NGOAN
X 371221502 09/04/2009

Công an tỉnh 

Kiên Giang

N2-12   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

130
NGUYỄN VĂN 

SỰ
X 361937250 10/08/2005

Công an Thành 

phố Cần Thơ

N2-14   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

131 LÊ PHƯỚC MINH X 351277116 01/02/2012
Công an Thành 

phố Cần Thơ

N2-17   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

132
LƯƠNG VĂN 

LANH
X 371132990 11/02/2019

Công an Thành 

phố Cần Thơ

N2-20   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

133 HUỲNH TẤN TÀI X 365519332 12/03/2015
Công an Thành 

phố Cần Thơ

O1-01   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

26 đạt



134 BÙI VĂN QUÁ X 370761068 19/08/2013
Công an Thành 

phố Cần Thơ

O1-01   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

27 đạt

135
ĐỖ VĂN 

KHƯƠNG
X 365697104 21/06/2004

Công an Thành 

phố Cần Thơ

O1-01   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

136
NGUYỄN HỒNG 

TÂN
X 366239076 08/05/2015

Công an Thành 

phố Cần Thơ

O1-08 đường 2:  191B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 đạt

137
CHUNG MINH 

THUẬN
X 311955977 10/06/2011

Công an Thành 

phố Cần Thơ

O1-08 đường 2:  276B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 đạt

138 ĐỖ VĂN LÀNH X 361646528 23/12/2013
Công an Thành 

phố Cần Thơ

O1-11   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

139
NGUYỄN THỊ 

MÃI
X 385425322 28/03/2008

Công an Thành 

phố Cần Thơ

O1-12 đường 2:  052B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt

140
NGUYỄN THỊ 

HUYỀN NGA
X 361691861 30/11/2010

Công an Thành 

phố Cần Thơ

O1-12 đường 2:  059B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 đạt

141
TÔ THỊ THANH 

VÂN
X 365415198 26/12/2015

Công an Thành 

phố Cần Thơ

O1-12 đường 2:  241B,242B  Chợ đầu 

mối nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

18
Không 

đạt

142
NGUYỄN THỊ 

KIỀU TIÊN
X 366108691 03/04/2012

Công an Thành 

phố Cần Thơ

O1-14   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt



143 GIÁP VĂN LINH X 281125238 17/04/2017
Công an Thành 

phố Cần Thơ

O1-16   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

144
TRẦN THỊ HỒNG 

LOAN
X 365584400 07/03/2015

Công an Thành 

phố Cần Thơ

O1-19 đường 2:  237B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

29 đạt

145
PHAM THANH 

NHỊ
X 385621410 21/10/2010

Công an Thành 

phố Cần Thơ

O1-20 đường 2:  126B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

27 đạt

146
NGUYỄN ÚT 

MƯỜI
X 365508909 12/06/2015

Công an Thành 

phố Cần Thơ

O1-20 đường 2:  091B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

27 đạt

147
LÊ THANH 

DŨNG
X 351878002 24/04/2012

Công an Thành 

phố Cần Thơ

O1-21   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

148 SƠN VĂN HỒNG X 334709102 25/02/2008
Công an Thành 

phố Cần Thơ

O1-21   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

149
NGUYỄN THỊ 

THU VÂN
X 024590644 27/07/2012

Công an Thành 

phố Cần Thơ

O1-22   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

150
TRẦN VĂN 

THĂNG
X 385584319 14/05/2015

Công an Thành 

phố Cần Thơ

O1-23 đường 2:  095B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

21
Không 

đạt

151
HUỲNH DỂ 

SANG
X 311769795 13/08/2018

Công an Thành 

phố Cần Thơ

O2-01   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt



152
NGUYỄN THỊ 

HỒNG THƠ
X 363567606 15/08/2005

Công an Thành 

phố Cần Thơ

O2-06   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

153 HỒ THỊ KIM HOA X 210067433 31/10/2011
Công an Thành 

phố Cần Thơ

O2-07   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

27 đạt

154
NGUYỄN THANH 

HUY
X 352383997 03/10/2016

Công an Thành 

phố Cần Thơ

O2-07   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

27 đạt

155 HỒ VĂN LẮM X 363949962 26/02/2014
Công an Thành 

phố Cần Thơ

O2-08   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

156
NGUYỄN QUỐC 

PHONG
X 362426104 03/10/2002

Công an Thành 

phố Cần Thơ

O2-08   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

27 đạt

157
PHAN VĂN 

NGÂN
X 363565223 11/08/2005

Công an tỉnh 

Hậu Giang

O2-09   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

158 TRẦN ĐỨC TÍN X 311843722 23/02/2018
Công an tỉnh 

Tiền Giang

O2-10   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

27 đạt

159 TRẦN VĂN PHÚ X 371179864 25/09/2017
Công an tỉnh 

Kiên Giang

O2-11   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

26 đạt

160
QUÃNG TRỌNG 

BIÊN
X 365495414 08/12/2015

Công an tỉnh 

Sóc Trăng

O2-16   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt



161 DANH QUANG X 366307607 20/03/2017
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

O2-16   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

162
NGUYỄN VŨ 

PHONG
X 385864502 11/06/2018

Công an tỉnh 

Bạc Liêu

O2-17   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 đạt

163
NGUYỄN THANH 

TÂM
X 331335868 10/12/2018

Công an tỉnh 

Vĩnh Long

O2-18   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

23
Không 

đạt

164
NGUYỄN 

PHƯƠNG TÀI
X 331907312 26/01/2018

Công an tỉnh 

Vĩnh Long

O2-18   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

25 đạt

165
NGUYỄN THÀNH 

LỢI
X 025933960 07/01/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

O2-19   Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

27 đạt

166
PHẠM THỊ NGỌC 

GIÀU
X 026090941 03/12/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

 ĐKD SỐ 1 - ĐƯỜNG 4  Chợ đầu 

mối nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

26 đạt

167
LIÊN QUỐC 

CƯỜNG
X 025063484 15/06/2009

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

 ĐKD SỐ 1 - ĐƯỜNG 4  Chợ đầu 

mối nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt

168
NGUYỄN VĂN 

TĨNH
X 079075004878

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

 đường 2:  227A  Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 đạt

169
TRẦN THỊ TRÚC 

LY
X 385763892 29/01/2015

Công an tỉnh 

Bạc Liêu

 đường 2:  228A  Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt



170
LÊ THỊ HỒNG 

NHỜ
X 342017366 06/02/2017

Công an tỉnh 

Đồng Tháp

 đường 2:  271A,272A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt

171
TRẦN QUANG 

TRƯỜNG
X 365514633 05/12/2016

Công an tỉnh 

Sóc Trăng

 đường 2:  308B,334B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

24 đạt

172 NGÔ CHÍ LINH X 331711087 23/08/2017
Công an tỉnh 

Vĩnh Long

 đường 2:  307B,333B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

10
Không 

đạt

173
NGUYỄN QUỐC 

CƯỜNG
X 024006976 05/10/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

I-62 (U ĐÔI)  Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

27 đạt

174
NGUYỄN QUỐC 

HÀO
X 025314008 05/10/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

M-62 (U ĐÔI)  Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

29 đạt

175
NGUYỄN THỊ 

NHANH
X 365692415 27/05/2004

Công an tỉnh 

Sóc Trăng

L2-04 đường 2: 253A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

27 đạt

176
VÕ THỊ TUYẾT 

HƯƠNG
X 363945809 27/12/2013

Công an tỉnh 

Hậu Giang

O1-20 đường 2:  128B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt

177
NGUYỄN THỊ 

NƯƠNG
X 365832969 12/11/2014

Công an tỉnh 

Sóc Trăng

J2-18 đường 2:  110B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt

178
THẠCH SÀ RÂY 

VUÔL
X 365497277 21/11/2015

Công an tỉnh 

Sóc Trăng

N1-08 đường 2:  114B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 đạt



179 VÕ THỊ HỒNG X 340564824 19/06/2013
Công an tỉnh 

Đồng Tháp

A2-34  Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

180
NGUYỄN VĂN 

GẶP
X 340742947 12/10/2016

Công an tỉnh 

Đồng Tháp

A2-34  Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

26 đạt

181
ĐẶNG HOÀNG 

ANH TUẤN
X 025992050 14/01/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

C4-23  Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 đạt

KT. TRƯỞNG PHÒNG

Dương Ngọc Thanh Trúc

Chuyên viên chấm thi
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Thị Hồng Vân


